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Tào Khê Huệ Năng, hay Đại Giám Thiền sư (638-713), thường được gọi là Lục Tổ của
Thiền Tông, là một nhân vật chủ chốt trong giai đoạn đầu của lịch sử Thiền Tông Trung Hoa.

Nhưng ngài cũng được xem như là một nhân vật bán-thần thoại (semi-legendary) bởi
các nhà Phật học, bởi vì người ta có rất ít tài liệu lịch sử về ngài, và chỉ có thể dựa vào các lời
Tựa của Tục Cao Tăng Truyện và của Kinh Pháp Bảo Đàn, còn gọi là Lục Tổ Đàn Kinh, để suy
đoán về cuộc đời và hành trạng của ngài.

Theo Kinh Pháp Bảo Đàn (đúng ra không thể gọi là Kinh, vì không phải là lời Phật dạy
– nhưng phải chăng tác giả ngụ ý rằng Huệ Năng là một vị Phật sống? -), được xem như là
một tự truyện kể lại bởi Huệ Năng, ngài xuất thân là một cậu bé bán củi không biết đọc, biết
viết, nhưng sau khi giác ngộ nhờ nghe tụng Kinh Kim Cương, quyết tâm đi tìm Ngũ Tổ Hoằng
Nhẫn ở núi Hoàng Mai để học đạo. Tuy chỉ giúp việc trong nhà bếp, nhưng đến khi Hoằng
Nhẫn cho khảo thí để so mức chứng ngộ của các đệ tử, thì Huệ Năng bỗng tỏ ra vượt hẳn
giáo thọ Thần Tú bằng bài kệ nổi tiếng:

“Bồ-đề vốn không cây,
Gương sáng cũng không đài.
Xưa nay chẳng một vật,
Bụi trần bám vào đâu?”

Hoằng Nhẫn lén hẹn nửa đêm giảng Kinh Kim Cương và truyền y bát cho Huệ Năng,
rồi tự mình chèo thuyền đưa Huệ Năng đi lẩn trốn về phía Nam. Tại đây, Huệ Năng thành lập
ngành Thiền Nam tông, chủ trương "đốn ngộ", tức là giác ngộ ngay tức khắc, một cách trực
tiếp (1).

Như vậy, có thể nói là Kinh Pháp Bảo Đàn đã tạo nên một nhân vật Huệ Năng có trí
tuệ đặc biệt "không cần văn tự", "đốn ngộ" bằng trực giác, vượt hơn hẳn so với phương
pháp "tiệm tu" của Thần Tú, và đã được Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đích thân truyền y bát cho làm
Lục Tổ.

Đó là cả một "huyền thoại Huệ Năng", vẫn còn được lưu truyền trong giới Phật giáo
Đông Á đến tận ngày hôm nay.

Nhưng huyền thoại này bị đặt lại vấn đề kể từ đầu thế kỷ 20, khi người ta bắt đầu
nghiên cứu sâu hơn về một số Ngữ lục của các Thiền sư trước kia bị bỏ quên (2), và khám
phá ra một số văn bản cổ xưa được tàng trữ trong các hang động Mạc Cao tại Đôn Hoàng,
miền Tây Trung quốc. Đó là những văn bản có niên đại từ thế kỷ thứ 8-9, chủ yếu liên quan
đến Thần Hội (3), một nhân vật ít được nhắc tới, nhưng đã đóng một vai trò then chốt trong
một giai đoạn quan trọng của lịch sử Thiền Tông.

Theo các nghiên cứu lịch sử, thì sự việc xảy ra như sau:



Vào cuối năm 700, Sư Ngọc Tuyền Thần Tú, đệ tử lớn tuổi nhất của Ngũ tổ Hoằng
Nhẫn, lúc đó đã ngoài 90, được Võ Hậu, tức Hoàng Đế Võ Tắc Thiên nhà Đường, mời đến
Kinh đô Lạc Dương để hoằng pháp (4).

Để tỏ lòng tôn kính, Võ Hậu phủ phục xuống lạy ông (là điều đặc biệt chưa từng có),
và phong ông làm “Lưỡng kinh Pháp chủ, Tam đế Quốc sư” (Pháp chủ của hai kinh đô Lạc
Dương, Trường An, và Quốc sư của 3 vị Hoàng đế, bà và hai con trai). Ông rất được tôn sùng,
và được đa số trong triều đình, hoàng gia và quý tộc, qui y theo.

Khi ông qua đời năm 706, tang lễ được cử hành trọng thể như một quốc tang, 3 ngôi
chùa được xây lên để tưởng niệm, và ông được sắc phong là “Đại Thông Thiền Sư” và sau đó
nhận danh hiệu chính thức là Lục Tổ của Thiền Tông. Hai đệ tử của ông, Phổ Tịch và Nghĩa
Phúc, tiếp tục được tôn kính như là Quốc sư, và được chính thức ghi nhận trong phả hệ trực
tiếp của Thiền Tông trong 30 năm trời.

Nhưng vào năm 734, một vị Sư đến từ phương Nam, tên là Thần Hội, nhân một lễ hội
lớn tại Hoạt Đài, thuộc tỉnh Hà Nam, lên tiếng đặt lại vấn đề về dòng phả hệ của Thần Tú và
trường phái Đông Sơn của ông. Về sau, Thần Hội trụ trì tại một ngôi chùa lớn tại Hà Trạch,
phía đông Lạc Dương, cho nên sau này được gọi là “Hà Trạch Đại sư” (5).

Nhân danh sư phụ ông, tức ngài Huệ Năng đã viên tịch 20 năm về trước, Hà Trạch
Thần Hội khẳng định rằng sự truyền thừa bằng "y bát" (đặc biệt áo cà-sa, tượng trưng cho
Giáo pháp) đã được trao từ Bồ Đề Đạt Ma, qua 4 thế hệ, cho Ngũ tổ Hoằng Nhẫn, và Hoằng
Nhẫn đã trao lại y bát cho Huệ Năng, chứ không phải cho Thần Tú. Do đó, danh hiệu Lục Tổ
phải được dành cho Huệ Năng chứ không phải cho Thần Tú, và đệ tử của Thần Tú, là Phổ
Tịch, không thể tự nhận mình là thuộc thế hệ thứ 7.

Thần Hội còn cho rằng lời dạy của Thần Tú và Phổ Tịch, thuộc ngành phía Bắc (gọi là
Bắc Tông), về "tiệm ngộ" (giác ngộ dần dần) là sai lầm, trong khi các vị Tổ đời trước đều đã
dạy "đốn ngộ" (giác ngộ đột ngột), như "kiếm đâm thẳng vào" nguồn tâm, nhận ngay ra
tánh.

Thật ra, tôn chỉ "trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật", mà người ta thường gán
cho Bồ Đề Đạt Ma, chỉ xuất hiện sau Huệ Năng, với trường phái phía Nam (hay Nam Tông).
Theo học giả Heinrich Dumoulin, bài kệ đầy đủ 4 câu: "Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt
truyền...", được xem là tôn chỉ của Thiền tông, chỉ xuất hiện vào đầu thế kỷ 11, rất muộn
trong lịch sử Thiền Tông Trung Hoa (6).

Thần Hội còn phê bình cách thực hành thiền của ngành phía Bắc, cũng như mọi hình
thức thiền ngồi (tọa thiền, tiếng Nhật là za-zen), mà ông cho là vô ích: “Khi không có một
chút vọng niệm nào trong tâm, ấy là tọa. Khi tìm thấy được bản tánh mình trong tâm, ấy là
thiền”.

Ông là một nhà thuyết giáo hùng hồn và một nhà kể chuyện đầy kịch tính.

Nhiều truyền thuyết về Thiền, như cuộc đối thoại giữa Bồ Đề Đạt Ma và Lương Võ Đế, hay
câu chuyện Nhị Tổ Huệ Khả tự chặt tay mình để tỏ lòng thành khẩn, đã được "bịa đặt", hay
nói nhẹ hơn, "sáng chế" bởi Thần Hội, rồi sau đó được tô điểm thêm và nhập vào truyền
thống chung của Thiền Tông.

Hơn nữa, ông nhận được sự giúp đỡ từ các quan hệ của ông với các quan chức và sĩ
phu thời đó (như nhà thi họa nổi tiếng Vương Duy, một người về sau viết tiểu sử cho Huệ
Năng).



Tài thuyết giảng, hùng biện và danh tiếng của Thần Hội đã thu hút quần chúng tới
nghe mỗi ngày một đông đảo hơn, đến nỗi cuối cùng ông bị tố cáo là "nghi ngờ có âm mưu
tạo phản chống nhà nước", và đến năm 753 bị Hoàng Đế Huyền Tông lưu đày đi các tỉnh
vùng xa trong 3 năm.

Nhưng 2 năm sau, cuộc nổi loạn do Tướng An Lộc Sơn bùng nổ, nhằm lật đổ triều
đình, và chiếm được hai Kinh đô trong một năm. Tuy nhiên, một cuộc chống cự được nhanh
chóng tổ chức chung quanh một Hoàng Đế mới, và vào năm 757, thu hồi lại được hai Kinh
đô, đồng thời An Lộc Sơn bị ám sát bởi chính con trai ông.

Nhờ nổi tiếng về tài hùng biện và thuyết giảng, Thần Hội được mời về Lạc Dương để
thuyết pháp cho đông đảo quần chúng, với mục đích gây quỹ để ủng hộ chiến tranh. Sự đóng
góp của ông đã được vị tân Hoàng Đế đánh giá rất cao, và nhà Sư khi xưa bị kết tội lưu đày,
nay đã trở thành khách mời danh dự của triều đình...

Sau khi ông qua đời, triều đình ban hành một số sắc lệnh: năm 770, đặt tên cho ngôi
chùa của ông là “Trí tuệ đường, Chân truyền học”; năm 796, xác định rằng "Sư phụ Hà Trạch
Thần Hội là Tổ thứ 7"; năm 815, truy tặng Huệ Năng (đã qua đời 106 năm trước) là "Sư phụ
của Đại Trí tuệ". Hai nhà văn lớn thời bấy giờ, Liễu Tông Nguyên và Lưu Vũ Tích, được trao
cho công việc viết lại tiểu sử của Huệ Năng, và khẳng định ngài là Lục Tổ của Thiền tông.

Như vậy, những gì đã xảy ra theo lịch sử dường như không ăn khớp với câu chuyện
kể lại trong Kinh Pháp Bảo Đàn, thường được xem như một tự truyện của Huệ Năng.

Thật ra, Kinh này chắc là đã được biên soạn bởi các đệ tử của Huệ Năng, khá lâu sau
khi ngài viên tịch. Người ta cho rằng tác giả của nó là Pháp Hải, một đệ tử của Thần Hội,
nhưng cũng có thể đó là một văn bản với những phần bổ túc thêm vào và sửa đổi dần dần.

Khi so sánh các phiên bản về sau của Kinh (vào thế kỷ 11, 13) với các phiên bản cổ
xưa nhất (thế kỷ thứ 9, giữa 830 và 860) mới được khám phá tại Đôn Hoàng, cùng một số tài
liệu về Thần Hội, người ta có thể nói rằng nhiều câu chuyện về Huệ Năng đã được phóng đại
lên, thậm chí là hư cấu, vì đã được "bịa đặt" hay "sáng chế", tạo dựng lên bởi các đệ tử của
ngài, đặc biệt bởi Thần Hội. Chẳng hạn như : chuyện trao truyền y bát bởi Hoằng Nhẫn cho
Huệ Năng để trở thành Lục Tổ; chủ trương "Nam đốn ngộ" chống lại với "Bắc tiệm ngộ"; và
sự bài xích thiền ngồi theo Bắc Tông (7).

Vậy thì những điều mà người ta biết về con người thật của Huệ Năng, là gì?

Theo tiểu sử viết bởi Vương Duy năm 734, Huệ Năng xuất thân từ một gia đình nghèo khó,
sống ở vùng Lĩnh Nam, tỉnh Quảng Đông, và bị xem là "rợ" vì là người dân tộc thiểu số Cát
Liêu. Trong khi đi về phía Bắc tìm công việc làm, ngài tìm thấy việc nơi chùa của Hoằng Nhẫn,
tại núi Hoàng Mai tỉnh Hồ Bắc, và ở lại đó tu học một thời gian. Sau vụ gọi là "khảo chứng -
truyền y bát" đó, ngài trở lại miền Nam, và trong 16 năm sống bên cạnh những thường dân
nghèo, làm nghề nông và buôn bán. Sau đó, ngài thọ giới với một nhà Sư theo Niết Bàn Tông
và bắt đầu giảng dạy, cho đến khi viên tịch, vào khoảng 75 tuổi. Một pho tượng gồm xác ướp
mà người ta cho là của ngài được thờ tại chùa Nam Hoa, tại thị trấn Mã Bá, gần thành phố
Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông.

Theo Vương Duy, ngài dạy sự bao dung và nhẫn nhục, vì "người biết nhẫn nhục không màng
đến mạng sống của mình, và như vậy trở thành vị tha". "Đó là hạnh nguyện đầu tiên và lời
dạy chính yếu của ngài". Ngài thường thở dài nói : "Dù bố thí tất cả Thất Bảo, hay hành thiền
trong vô số năm trời, hay viết với tất cả mực của vũ trụ, không có gì sánh được một cuộc
sống vô vi và tình thương vô hạn". Liễu Tông Nguyên, vào năm 816, cũng nói: "Lời dạy của



ngài bắt đầu từ thiện tâm của con người và kết cuộc bằng thiện tâm của con người. Không
cần phải cày bừa, cũng không cần phải nhổ cỏ: đó chính là sự trong sáng uyên nguyên".

Cũng như đa số đệ tử trường phái Lăng Già, theo tôn chỉ ban đầu của Bồ Đề Đạt Ma là sự
chịu đựng, nhẫn nhục trước mọi đối xử nghiệt ngã và khổ đau, Huệ Năng chắc hẳn là sống
một cuộc đời khổ hạnh, theo hạnh "đầu đà" (dhutaṅga).

Có thể ngài đã học được từ kinh nghiệm sống giữa những con người bình dị, rằng có một khả
năng thực sự mở rộng trái tim và trí tuệ của con người bằng một sự bừng tỉnh, ngay tức
khắc.

Và về “đốn ngộ/ tiệm ngộ”, quan điểm của Huệ Năng cũng uyển chuyển, linh động hơn cách
nhìn của Thần Hội nhiều : "Nhìn dưới khía cạnh Phật tánh và đạo Pháp, thì không có đốn
ngộ, cũng như không có tiệm ngộ. Nhưng trong cách nhìn, có một lối nhanh và một lối chậm.
Nhìn chậm, là tiệm giáo; nhìn nhanh, là đốn giáo".

Khác với Thần Tú và Thần Hội, Huệ Năng không để lại một tác phẩm, một Ngữ lục nào.

Nhưng sau khi Thần Tú và Thần Hội đã mỗi người nổi danh một thời, với chức vị cao sang và
đông đảo đệ tử, trường phái Đông Sơn và Hà Trạch của họ tàn lụi một cách nhanh chóng, vì
không có người kế tục.

Trái lại, nhờ cuộc chiến đấu kiên trì (nhưng có phần giả tạo…) của Thần Hội trong 30 năm,
tiếng tăm của Huệ Năng, đã viên tịch hơn một thế kỷ trước, nổi trội lên hơn bao giờ hết.

Vào phần tư cuối của thế kỷ thứ 8, một cuộc hưởng ứng lớn bắt đầu, với đa số các giáo thọ
và các trường học Thiền đổ xô vào gia nhập ngành phía Nam của Huệ Năng và Thần Hội…

Huệ Năng thuộc vào thời kỳ đầu của lịch sử Thiền Tông, thời kỳ gọi là "thần thoại", nhưng
dấu ấn, ảnh hưởng mạnh mẽ của ngài lại in sâu đậm vào thời kỳ thứ nhì, gọi là thời kỳ "cổ
điển", qua hình ảnh bán-thần thoại của ngài, phần lớn tạo dựng lên bởi Thần Hội và các đệ
tử, vào một giai đoạn có thể gọi là chuyển tiếp (8).

Trịnh Đình Hỷ

Olivet, 9/8/2023
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Tuyền dưới sự trụ trì của Sư Thần Tú trong 3 năm. Vào khoảng 700, ông trở thành đệ tử của
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8) Lịch sử Thiền Tông thường được chia ra làm 3 giai đoạn hay thời kỳ :

- 1. Thời kỳ thần thoại (c. 500-700, Bắc Triều và Nam Triều, đời Tùy, đầu đời Đường).
Là "thời kỳ 6 Tổ", bắt đầu với Bồ Đề Đạt Ma và kết thúc bằng sự phân tách ra làm hai ngành
Bắc và Nam Tông.

- 2. Thời kỳ cổ điển (c. 700-900, đời Đường), đánh dấu bởi cuộc nổi loạn An Lộc Sơn (755-
763) và sự đàn áp lớn Phật giáo (845-846). Đó là "thời kỳ các Đại Tổ sư", với những khuôn
mặt nổi bật, chống truyền thống, và được xem như là "thời vàng son" bởi thời kỳ sau.

- 3. Thời kỳ văn chương (c. 900-1300, Ngũ Đại, đời Tống), với sự xuất hiện của nhiều văn bản,
tập truyện gọi là Ngữ lục, ghi lại những giai thoại, những đối đáp thầy-trò, những công án,
thoại đầu, cùng những bàn luận thêm vào sau. Đó là một giai đoạn trưởng thành về cấu trúc,
nhưng bắt đầu suy đồi về tâm linh, nặng về hình thức và ít hồn nhiên, sáng tạo hơn.


